ĐÁP ÁN SỬ 10:

Câu 1: (3 điểm).

       a/.Tư tưởng- tôn giáo :(1.5 đ )

       + Nho giáo 
(0.75đ) 
       + Người Việt tiếp thu
 (0.75đ) 

       b/. Thành tựu giáo dục và văn học: (1.5đ)

· Giáo dục (0.75đ) 

       + Đàng ngoài
 (0.25đ) 

       + Đàng trong
 (0.25đ) 

       + Thời Quang Trung
 (0.25đ) 

· Văn học: (0.75đ) 

+ Chữ Hán:
 (0.25đ) 

+ Chữ Nôm;
 (0..25đ) 

+ Thế kỉ XVII, chữ Quốc ngữ
 (0.25đ)  

Câu 2: (4 điểm) 
a/.Tình hình nước Anh trước cách mạng: ( 1 đ )  
· Kinh tế (0.5 đ): theo hướng TBCN

+ Công trường thủ công 

+ Thương nghiệp

+ Nông nghiệp

· Chính trị- xã hội (0.5 đ)  
  Duy trì chế độ

b/. Diễn biến cách mạng,, tính chất ,ý nghĩa: (2.0 đ) 

· Diễn biến: (1.25 đ)

+ Năm 1640
(0.25. đ)

+ 8/1642
(0.25 đ)  

+ Năm 1649
(0.25 (đ) 

+ Năm 1653
( 0.25 đ) 
+ Năm 1689
(0.25 đ) 

· Tính chất- ý nghĩa :( 0.75 đ) 

+ Là cuộc CMTS
(0.5 đ)

+ Mở đầu thời kì
(0.25 đ) 
c/. Giải thích khái niệm cách mạng và cách mạng tư sản :(1 đ)I 

+ Cách mạng là đấu tranh hay
(0.5 đ) 
+ CMTS là do giai cấp 
(0.5 đ)       
Câu 3: ( 3 đ)

a/.Tình hình nước Pháp trước cách mạng : (2 đ)

· Về kinh tế : ( 0.75 đ)
- Nông nghiệp :
(0.25 đ)

-Công thương nghiệp đang phát triển nhưng
(0.5 đ)
·  Về chính trị- xã hội : (0.75 đ)
 - Duy trì
(0.25 đ)

 - Xã hội chia thành
(0.5 đ) 

· Về tư tưởng: những tư tưởng tiên tiến
(0.5đ)  

b/. Ý nghĩa;(1 đ)

- Là cuộc CMTS
(0.75 ) 
- Mở ra thời đại mới : thời kì
 (0.25 đ)

